
šunkový chlebíček
giăm bông sandwich

pěna
bọt

velké pivo
cốc bia to 

zornice (panenka)
con ngươi/đồng tử

Từ điển Séc-Việt minh họa

česko / vietnamský

Já a moje rodina / Tôi và gia đình của tôi 
O těle a zdraví / Thân thể và sức khỏe 
Ovoce a zelenina / Rau hoa quả
Potraviny / Cửa hàng thực phẩm
Jdeme se najíst / Chúng ta đi ăn1.

1600 fotografií z českého prostředí 

1600 hình ảnh từ môi trường Séc

Tento slovník je určen primárně všem, jejichž rodným jazykem je vietnamština a chtějí se zdokonalit 
v češtině. Cílem je usnadnit orientaci v základních slovech a názvech a pokročilým rozšířit slovní záso-
bu nebo upřesnit některé výrazy, které jsou pro české rodilé mluvčí samozřejmostí. Slovník se nevyhýbá 
ani běžným hovorovým výrazům, které se ve slovnících spisovného jazyka obvykle nevyskytují.

přes 1600 hesel se tu čtenáři představuje prostřednictvím barevných fotografií a kreseb

hesla uspořádána logicky do skupin dle užití výrazů v reálném životě 

slovní zásoba v kontextu

široký tematický záběr z českého prostředí (české speciality a místní 
tradice) 

český a vietnamský rejstřík

Quyển từ điển này trước hết dành cho những người, với họ tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ và họ muốn hoàn thiện 
tiếng Séc của mình. Chắc chắn nó cũng sẽ hữu ích cho sinh viên học tiếng Việt và cả cho những trẻ em Việt 
Nam sinh ra tại Cộng hòa Séc, nói tiếng Séc giỏi hơn tiếng Việt, và các em muốn tra một số từ tiếng Việt. 

Có hơn 1600 từ độc giả có thể hình dung thông qua những hình ảnh đầy mầu sắc và hình vẽ.

Các từ được sắp xếp hợp lý vào các nhóm theo sử dụng thực tế trong cuộc sống

Từ vựng dung trong ngữ cảnh

Phạm vi đề tài phong phú ở môi trường Séc (đặc sản Séc và truyền thống địa phương)

Chỉ mục tiếng Séc và tiếng Việt
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